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   TOÀ ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HU ỆN  R NG PA                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     TỈNH GIA LAI                            
Bản án số: 22/2019/HS-ST     

Ngày: 17/9/2019.  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HU ỆN  R NG PA -TỈNH GIA LAI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Văn Nhiều. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê Văn Thoát. 

2. Bà Phùng Thị Tố Trinh. 

- Thư ký phiên toà: Bà Ngô Thị Giang - Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Krông Pa, tỉnh Gia Lai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pa tham gia phiên tòa: 
Bà Huỳnh Thị Liệu - Kiểm sát viên. 

Ngày  7 tháng 9 năm 20 9 t i Tr  s  T a án nh n   n huyện Krông Pa, tỉnh 

Gia Lai   t    s  th m  ông khai v  án h nh s  s  th m th   ý số  8 20 9 TLST-

HS ngày 24 tháng 5 năm 20 9 theo Quyết định đưa v  án ra   t    số 

42/2019 QĐXXST-HS ngày 21 tháng 8 năm 20 9 đối v i  ị  áo:  

Nguyễn Ngọc H (tên gọi khá : Sáu A), sinh năm  986 t i huyện Krông Pa, 

tỉnh Gia Lai. 

N i  ư trú: Tổ   n phố 6, thị trấn Phú Tú , huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai; 

nghề nghiệp: Làm nông; tr nh độ họ  vấn: 5  2;   n tộ : Kinh; gi i tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quố  tị h: Việt Nam;  on ông Nguyễn Ngọ  T và bà Phan Thị V (đã 

 hết); tiền s : Ngày 09 5 2002,  ị Chủ tị h UBND tỉnh Gia Lai đưa vào trường 

giáo  ưỡng t i H a Vang, Đà Nẵng thời h n 24 tháng; tiền án: Ngày 17/3/2005  ị 

T a án nh n   n thị  ã Ayun Pa    ph t 04 năm tù về tội “Cố ý g y thư ng tí h”, 

ngày  8 3 2009  ị T a án nh n   n huyện Krông Pa    ph t 26 tháng tù về tội 

“Trộm  ắp tài sản”, ngày  5 3 20 2  ị T a án nh n   n thị  ã Ayun Pa    ph t 48 

tháng tù về tội “Trộm  ắp tài sản”; Bị  áo  ị áp   ng  iện pháp Cấm đi khỏi n i  ư 

trú. Có mặt t i phiên t a.   

- Bị hại:  

Ông Nguyễn Đăng H, sinh năm  973; Địa  hỉ: Thôn  , Chư Đông, xã Chư 

Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Có mặt. 
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 - Người làm chứng: 

1. Ông Nguyễn Văn V, sinh năm  970; Địa  hỉ: Số  6 Hàm Nghi, phường 

Cheo Reo, thị  ã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Vắng mặt.  

2. Ông Nguyễn Văn Th, sinh năm  983; Địa  hỉ: Buôn Ngôm,  ã Chư 

Đrăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Có mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng  7 giờ ngày 20/8/2018, anh Nguyễn Thanh S điều khiển  e ôtô  h  

anh Nguyễn Đăng H, và Nguyễn Văn V đến nhà anh Nguyễn Văn Th   Buôn 

H’Ngôm,  ã Chư Drăng, huyện Krông Pa  h i ( e ôtô anh H mượn  ủa   n)  o i 

 2  hỗ ngồi, anh H không nh   iển số. Khi đến nhà anh Th th   ó Nguyễn Ngọ  H, 

Trần Văn T và và 0  người   n  ủa T, không rõ  ai  ị h đang ngồi uống bia. Do 

quen  iết nhau nên H đến mời anh H 0   y  ia nhưng anh H không uống th  hai  ên 

 ảy ra  ãi vả nhau và đượ  mọi người  an ngăn. Đến khoảng  8 giờ  ùng ngày, 

nhóm  ủa anh H ra về, thấy vậy Nguyễn Ngọ  H  ũng đứng  ậy đi ra đường nhặ  

02     đá đứng  hờ    ờ rào phía ngoài  ổng nhà anh Th. Khi anh Sang điều khiển 

xe ôtô, V ngồi giữa, anh H ngồi ngoài  ùng (ghế ph ,  ăng ghế trư  ,  e ôtô không 

 ó kính  hắn gió  ên ph ). Sau khi thấy  e  ủa anh H vừa t i, Hà n m     đá thứ 

nhất về phía anh H nhưng không trúng và n m     đá thứ hai trúng vào vùng mặt 

 ủa anh H. Sau khi ném xong Nguyễn Ngọ  H quay   i tiếp t   ngồi nhậu, anh H 

đượ  đưa đi  ấp  ứu t i Trung t m y tế huyện Krông Pa. 

Căn  ứ vào  á  Bản kết  uận giám định pháp y về thư ng tí h số  82 TgT-

TTPY ngày 24 9 20 8  ủa Trung t m pháp y thuộ  S  y tế Gia Lai kết  uận thư ng 

tí h  ủa Nguyễn Đăng H như sau: Một sẹo vết thư ng phần mềm môi trên kí h 

thư   2,5 0,5 m, sẹo     ấu, ảnh hư ng th m mỹ:  3%. Gãy th n răng 2   hưa 

 ắp răng giả:  ,5%. Tỷ  ệ tổn thư ng    thể  o thư ng tí h g y nên t i thời điểm 

giám định  à  4%. 

Trong quá tr nh điều tra v  án và t i phiên t a hôm nay  ị  áo Nguyễn Ngọ  

H đã khai nhận hành vi ph m tội  ủa m nh như đã nêu.  

Quá tr nh điều tra và t i phiên t a  ị  áo Nguyễn Ngọ  H không  ó ý kiến 

hay khiếu n i g  về kết  uận giám định nêu trên. 

T i  ản Cáo tr ng số  8 CT-VKS, ngày 23 tháng 5 năm 20 9, Viện kiểm sát 

nh n   n huyện Krông Pa đã truy tố  ị  áo Nguyễn Ngọ  H ra trư   Toà án nh n 

  n huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai để   t    về tội “Cố ý g y thư ng tí h” theo quy 

định t i điểm d, đ khoản 2 Điều  34  ủa Bộ  uật h nh s . 
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T i phiên t a, đ i  iện Viện kiểm sát nh n   n huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai 

giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng   t    áp   ng Bộ  uật h nh s  

20 5, s a đổi,  ổ sung năm 20 7 để   t     ị  áo: Tuyên  ố  ị  áo Nguyễn Ngọ  

H ph m tội “Cố ý gây thương tích”.  

Áp   ng điểm d, đ khoản 2 Điều  34; điểm b, s khoản  , khoản 2 Điều 5 , 

điểm   khoản   Điều 52    ph t  ị  áo Nguyễn Ngọ  H từ 02 năm 06 tháng đến 03 

năm tù.  

Lời nói sau  ùng  ủa  ị  áo: Bị  áo Nguyễn Ngọ  H nhận thấy hành vi ph m 

tội  ủa m nh  à vi ph m pháp  uật,  ị  áo  in Hội đồng   t    giảm nhẹ h nh ph t 

 ho  ị  áo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:   

[1] Về tố t ng: Về hành vi, quyết định tố t ng  ủa C  quan điều tra Công an 

huyện Krông Pa, Viện kiểm sát nh n   n huyện Krông Pa trong quá tr nh điều tra, 

truy tố đã th   hiện đúng về th m quyền, tr nh t , thủ t   quy định  ủa Bộ  uật Tố 

t ng h nh s . Quá tr nh điều tra và t i phiên t a  ị  áo và những người tham gia tố 

t ng khá  không  ó người nào  ó ý kiến hoặ  khiếu n i về hành vi, quyết định  ủa 

C  quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng. Do đó,  á  hành vi, quyết định 

tố t ng  ủa C  quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng đã th   hiện đều 

hợp pháp. 

[2] Bị  áo Nguyễn Ngọ  H đã khai nhận toàn  ộ hành vi mà  ị  áo đã th   

hiện,  ời khai  ủa  ị  áo phù hợp v i  á  tài  iệu,  hứng  ứ  ó trong hồ s  v  án, 

phù hợp v i  ời khai  ủa những người  iên quan. Do đó,  ó đủ  ăn  ứ để kết  uận: 

Vào khoảng  8 giờ ngày 20 8 20 8,  uất phát từ m u thuẫn trong  ú  ngồi uống 

 ia t i nhà anh Th,  ị  áo Nguyễn Ngọ  H đã  ùng đá n m g y thư ng tí h  ho 

anh Nguyễn Đăng H v i tỷ  ệ  4%. V  vậy Hội đồng   t     ó đủ    s  để kết  uận 

hành vi  ủa  ị  áo Nguyễn Ngọ  H đã ph m vào tội “Cố ý g y thư ng tí h” theo 

quy định t i điểm d, đ khoản 2 Điều  34 Bộ  uật h nh s  như Viện kiểm sát nh n 

  n huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đã truy tố  à  ó  ăn  ứ, đúng pháp  uật. 

 [3] Sứ  khỏe  ủa  on người  uôn  à vốn quý đượ  pháp  uật  ảo vệ, mọi hành 

vi g y thư ng tí h trái pháp  uật  ho người khá  phải  ị     ý theo quy định để 

không  hỉ răn đe mà   n ph ng ngừa  hung v i tội ph m. 

 Xét hành vi  ủa  ị  áo  à nguy hiểm  ho  ã hội, không những ảnh hư ng 

đến sứ  khỏe  ủa người khá  đượ  pháp  uật  ảo vệ mà   n  àm mất trật t  trị an 

 ã hội. Bị  áo  à người tr   tiếp  ùng đá n m g y thư ng tích cho anh Nguyễn 

Đăng H. Bị  áo  ó nh n th n  ấu    thể: Ngày 09 5 2002,  ị Chủ tị h UBND tỉnh 

Gia Lai đưa vào trường giáo  ưỡng t i H a Vang, Đà Nẵng thời h n 24 tháng; tiền 
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án: Ngày  7 3 2005  ị T a án nh n   n thị  ã Ayun Pa    ph t 04 năm tù về tội 

“Cố ý g y thư ng tí h”, ngày  8 3 2009  ị T a án nh n   n huyện Krông Pa    

ph t 26 tháng tù về tội “Trộm  ắp tài sản”, ngày  5 3 20 2  ị T a án nh n   n thị 

 ã Ayun Pa    ph t 48 tháng tù về tội “Trộm  ắp tài sản”. Căn  ứ Nghị quyết số 

02/2006/NQ-HĐTP ngày  7 4 2006  ủa Hội đồng th m phán Toà án nh n   n tối 

cao thì hành vi  ủa  ị  áo Nguyễn Ngọ  H  ùng đá n m để g y thư ng tích 14% 

 ho anh Nguyễn Đăng H thuộ  trường hợp “ ùng hung khí nguy hiểm”. Mặ  khá  

 ị  áo  hưa  hấp hành  ong phần án phí  ủa  ản án số 09 2009 HSST ngày 

18/3/2019 của T a án nh n   n huyện Krông Pa và phần án phí, số tiền truy thu 

nộp ng n sá h Nhà nư    ủa Bản án số 06 20 2 HSST ngày  5 3 20 2 Toà án 

nh n   n thị  ã Ayun Pa đã   t     ị  áo v i t nh tiết “Tái ph m nguy hiểm”. Do 

vậy,  ị  áo Nguyễn Ngọ  H đã ph m tội “Cố ý g y thư ng tí h” theo quy định t i 

điểm  , đ khoản 2 Điều  34 BLHS,  ị  áo ph m tội  ó tính  hất  ôn đồ quy định 

t i điểm   khoản   Điều 52 BLHS, nên  ần phải nghiêm trị để  ải t o, giáo     và 

ph ng ngừa  hung  ho  ã hội. Tuy nhiên,   t thấy  ị  áo trong quá tr nh điều tra 

và t i phiên t a  ị  áo đã thành kh n khai  áo, ăn năn hối  ải;  ị  áo đã  ồi thường 

thiệt h i khắ  ph   hậu quả;  ị  áo đã ra đầu thú sau khi  ó  ệnh truy nã  ị  áo. T i 

phiên t a người  ị h i  in giảm nhẹ h nh ph t  ho  ị  áo, nên  ị  áo đượ  hư ng 

 á  t nh tiết giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s   quy định t i điểm b, s khoản   khoản 2 

Điều 5  Bộ  uật h nh s . Hội đồng   t     ũng  em   t  ho  ị  áo, ngày 20 5 20 9 

 ị  áo đã th   hiện  ong phần trá h nhiệm nghĩa v  nộp  ong phần án phí đối v i 

Bản án số 09 2009 HSST ngày  8 3 20 9 và Bản án số 06 20 2 HSST ngày 

 5 3 20 2 vào ng n sá h Nhà nư  .  

[4] Về trá h nhiệm   n s :  Người  ị h i ông Nguyễn Đăng H, t i phiên t a 

hôm nay ông H tr nh  ày  ị  áo đã  ồi thường tất  ả  á   hi phí mà ông đã yêu 

 ầu,  o vậy ông không yêu  ầu  ị  áo  ồi thường g  thêm nên Hội đồng   t    

không xem xét. 

 [5] Về vật  hứng: 0 (một)     đá màu ngã vàng, h nh   ng không  á  định, 

  nh h i phẳng,  ó  ấu vỡ phẳng đã  ũ,  hiều  ài nhất 7 m,  hiều ngắn nhất 3cm 

(đượ  đánh số  ) và 0  (một)     đá màu vàng, h nh   ng không  á  định,   nh to 

h i phẳng,  hiều  ài nhất  0 m,  hiều ngắn nhất 5 m (đượ  đánh số 2)  à  ông    

 ị  áo  ùng vào việ  ph m tội  ần tị h thu tiêu huỷ. 

[6] Về án phí: Bị  áo phải  hịu án phí h nh s  s  th m theo quy định pháp 

 uật.  

 V   á   ẽ trên,  

QU ẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên  ố  ị  áo Nguyễn Ngọ  H ph m tội “Cố ý g y thư ng tí h”. 

1. Về hình phạt: 
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Áp   ng điểm d, đ khoản 2 Điều  34; điểm b, s khoản  , khoản 2 Điều 5 ; 

điểm   khoản   Điều 52  ủa Bộ  uật h nh s  năm 20 5, s a đổi  ổ sung năm 20 7. 

X  ph t  ị  áo Nguyễn Ngọ  H 02 (hai) năm 03 ( a) tháng tù. Thời h n tù 

tính từ ngày  ị  áo vào tr i để  hấp hành án. 

2. Về xử lý vật chứng: Áp   ng điểm a khoản   Điều 47 Bộ  uật h nh s ; 

điểm a khoản 2 Điều  06 Bộ  uật tố t ng h nh s :  

 Tị h thu tiêu hủy đối v i 0 (một)     đá màu ngã vàng, h nh   ng không 

 á  định,   nh h i phẳng,  ó  ấu vỡ phẳng đã  ũ,  hiều  ài nhất 7 m,  hiều ngắn 

nhất 3 m (đượ  đánh số  ) và 0  (một)     đá màu vàng, h nh   ng không xác 

định,   nh to h i phẳng,  hiều  ài nhất  0 m,  hiều ngắn nhất 5 m (đượ  đánh số 

2)  à  ông     ị  áo  ùng vào việ  ph m tội . 

(Vật  hứng  ó đặ  điểm theo Biên  ản giao nhận vật  hứng ngày 24 5 20 9 

giữa Công an huyện Krông Pa và Chi     Thi hành án   n s  huyện Krông Pa). 

3. Về án phí: Căn  ứ Điều  35, Điều  36 Bộ  uật tố t ng h nh s  2015; 

khoản   điều 23, điều 24, điều 26 Nghị quyết số 326 20 4 UBTVQH  4 ngày 

30  2 20 6 quy định về mứ  thu, miễn, giảm, nộp, quản  ý và s    ng án phí và  ệ 

phí Tòa án buộ   ị  áo Nguyễn Ngọ  H phải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng 

án phí h nh s  s  th m.  

 4. Quyền kháng cáo: 

Trong thời h n 15 (mười  ăm) ngày kể từ ngày tuyên án,  ị  áo, người  ị h i 

 ó quyền kháng  áo  ản án  ên T a án nh n   n tỉnh Gia Lai để yêu  ầu   t    

phú  th m.  

Trường hợp quyết định này đượ  thi hành theo quy định t i Điều 2 Luật thi 

hành án   n s  th  người đượ  thi hành án, người phải thi hành án và người  ó 

quyền  ợi, nghĩa v   iên quan  ó quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu  ầu thi 

hành án, t  nguyện thi hành án hoặ   ị  ưỡng  hế thi hành án theo quy định t i  á  

Điều 6, 7, 7a, 7  và 9 Luật thi hành án   n s ; thời hiệu thi hành án đượ  th   hiện 

theo quy định t i Điều 30 Luật thi hành án   n s  đã đượ  s a đổi,  ổ sung năm 

2014. 

 

Nơi nhận:                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị cáo;                           THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Công an huyện Krông Pa; 

- VKSND huyện Krông Pa; 

- Người bị hại; 

- THADS huyện Krông Pa;                                                                               
- TAND tỉnh Gia Lai; 

 - Lưu hồ sơ/VP. 

              Lê Văn Nhiều  
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